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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	58
	Trần Bá Toàn
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	2 
	57
	Võ Chí Thanh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	3 
	56
	Lê Kiếm Hiệp
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	4 
	55
	Lê viết Hoàng
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	5 
	54
	Nguyễn Tiến Lực
	Việt Trung, Bố Trạch

	6 
	53
	Hồ Minh Phương
	Hải Trạch, Bố Trạch

	7 
	52
	Lê Thị Hương
	Hải Trạch, Bố Trạch

	8 
	51
	Nguyễn thị Thuỳ
	Quảng Long, Ba Đồn

	9 
	50
	Nguyễn Thị Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch

	10 
	49
	Trần Đình Doản
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	11 
	48
	Hồ Văn Khương
	Hải Trạch, Bố Trạch

	12 
	47
	Nguyễn Văn Thiên
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	13 
	46
	Trần Thế An
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	14 
	45
	Hoàng Thị Vân Quỳnh
	Nam Lý, Đồng Hới

	15 
	44
	Phan Văn Hùng
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	16 
	43
	Phan Văn Trung
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	17 
	42
	Hà Minh Kha
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	18 
	41
	Lê thị Thùy Dương
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	19 
	40
	Phạm Xuân Hoàng
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	20 
	38
	Đàm Đức Linh
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	21 
	37
	Trần Đình Quyết
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	22 
	36
	Nguyễn Minh Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	23 
	34
	Lê Thị Thu Hà
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	24 
	59
	Nguyễn Văn Đông
	An Thủy, Lệ Thủy

	25 
	60
	Nguyễn Chí Thanh
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	26 
	61
	Mai Thị Thu
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	27 
	62
	Hoàng Văn Hà
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	28 
	63
	Trần Tiến Dũng
	Nam Lý, Đồng Hới

	29 
	64
	Nguyễn Huỳnh Đức
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	30 
	65
	Lê xuân Thanh
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	31 
	67
	Phạm Văn Dương
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	32 
	68
	Trần Duy Khánh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	33 
	69
	Trần Thế
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	34 
	70
	Nguyễn Văn Lâm
	Nam Trạch, Bố Trạch

	35 
	71
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	36 
	72
	Võ Thị Hương
	An Ninh, Quảng Ninh

	37 
	73
	Nguyễn Phương  Nam
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	38 
	74
	Nguyễn Thị Toàn
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	39 
	75
	Phạm Đức Quảng
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	40 
	77
	Châu Đình Phong
	Lệ Ninh, Lệ Thủy

	41 
	78
	Nguyễn Phước Trọng
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	42 
	79
	Lê Quang Linh
	Quy Đạt, Minh hóa

	43 
	80
	Hà Văn Tư
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	44 
	81
	Nguyễn Khánh Hoàng
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	45 
	82
	Võ Minh Cảnh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch


